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ĐHĐ ĐIỂM SỐ

30% 70% 100%

1 1921146854 Lê Ngọc An 01/01/1995 K19CMU-TMT CMU-CS 451 9.4 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 Chín Phẩy Hai

2 1921116415 Lê Hữu An 18/11/1994 K19CMU-TMT CMU-CS 451 9.2 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 Chín Phẩy Một

3 1921126439 Nguyễn Thanh Bình 17/04/1995 K19CMU-TMT CMU-CS 451 7.5 8.0 8.1 8.0 8.0 7.9 Bảy Phẩy Chín

4 1921113076 Nguyễn Trần Viết Chương 14/09/1995 K19CMU-TMT CMU-CS 451 9.2 9.1 9.2 9.1 9.1 9.2 Chín Phẩy Hai

5 1921116408 Trà Anh Đông 17/08/1995 K19CMU-TMT CMU-CS 451 9.5 9.3 9.3 9.2 9.3 9.3 Chín Phẩy Ba

6 1921116405 Phan Ngọc Hậu 01/09/1995 K19CMU-TMT CMU-CS 451 8.4 8.4 8.6 8.4 8.5 8.4 Tám Phẩy Bốn

7 1921116395 Trần Hoàng 17/12/1995 K19CMU-TMT CMU-CS 451 9.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy

8 1921116418 Nguyễn Khánh 22/05/1995 K19CMU-TMT CMU-CS 451 9.2 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 Chín Phẩy Một

9 1921113105 Nguyễn Thành Khánh 10/03/1994 K19CMU-TMT CMU-CS 451 7.6 8.3 8.4 8.4 8.4 8.1 Tám Phẩy Một

10 1921710817 Nguyễn Thành Nhân 07/11/1995 K19CMU-TMT CMU-CS 451 8.8 7.0 6.8 7.2 7.0 7.5 Bảy Phẩy Năm

13 1921113131 Mai Nguyễn Phong Phú 17/02/1994 K19CMU-TMT CMU-CS 451 9.0 7.7 7.6 7.6 7.6 8.0 Tám

14 1921146867 Trương Đình Châu Tuấn 06/12/1995 K19CMU-TMT CMU-CS 451 8.9 7.2 6.8 7.2 7.1 7.6 BảyPhẩy Sáu

12 1921116423 Nguyễn Nhật Thành 03/03/1994 K19CMU-TMT CMU-CS 451 8.9 7.5 8.0 8.2 7.9 8.2 Tám Phẩy Hai

11 1921116406 Phan Công Nhật Việt 17/10/1995 K19CMU-TMT CMU-CS 451 9.3 8.5 8.8 8.6 8.6 8.8 Tám  Phẩy Tám

17 1821124718 Lê Quý Hoàn 13/04/1994 K18CMU-TPM CMU-SE 451 7.7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 BảyPhẩy Sáu

15 1821126195 Nghiêm Vũ Lâm 02/06/1993 K18CMU-TPM CMU-SE 451 8.2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 Tám Phẩy Một

16 1821114708 Nguyễn Song Toàn 26/12/1993 K18CMU-TPM CMU-SE 451 8.1 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 Bảy Phẩy Chín

18 1821126686 Lâm Hoàng Vũ 20/08/1994 K18CMU-TPM CMU-SE 451 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 Bảy Phẩy Năm

19 1921126426 Tôn Thất Bình 13/05/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.7 9.5 9.2 9.5 9.4 9.5 Chín Phẩy Năm

20 1921126457 Nguyễn Quang Bình 12/11/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.4 8.7 8.8 8.7 8.7 8.6 Tám Phẩy Sáu

22 1811115929 Hồ Việt Cường 17/08/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.0 8.2 8.0 8.0 8.1 8.3 Tám Phẩy Ba

21 1920517884 Phạm Thị Minh Châu 15/09/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.4 9.0 9.0 9.0 9.0 8.8 Tám  Phẩy Tám

24 1921173815 Ngô Thái Châu 24/09/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.5 8.8 8.7 8.7 8.7 9.0 Chín

23 1921126467 Nguyễn Hữu Chính 30/09/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.2 8.1 7.8 7.5 7.8 8.2 Tám Phẩy Hai

25 1921123224 Lê Thành Danh 05/06/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 Tám Phẩy Ba

26 1921126481 Trần Quang Diệu 02/09/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.1 7.0 7.0 7.1 7.0 7.4 Bảy Phẩy Bốn

27 1920129465 Đặng Thị Kim Dung 26/07/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.5 9.2 9.2 9.3 9.2 9.3 Chín Phẩy Ba

28 1921126448 Bùi Lê Xuân Duy 05/05/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.7 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 Sáu Phẩy Năm

29 1921123154 Lê Đức Duy 03/08/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.4 8.3 7.8 8.0 8.0 8.4 Tám Phẩy Bốn

30 1921126430 Trần Bá Duyên 19/10/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.2 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 Tám Phẩy Năm

31 1921123286 Cái Ngọc Dương 26/06/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.6 9.0 8.5 9.0 8.8 9.1 Chín Phẩy Một

32 1921126452 Nguyễn Minh Dương 12/02/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 Chín

33 1921128594 Trần Đình Dương 05/10/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.3 7.5 7.6 7.6 7.6 8.1 Tám Phẩy Một

34 1921126432 Phan Xuân Đạt 29/01/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 Tám Phẩy Năm

35 1921127837 Phan Văn Đạt 07/03/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.7 Bảy Phẩy Bảy

36 1921123150 Trần Thành Đạt 29/06/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy

37 1921126465 Nguyễn Văn Đức 15/01/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.7 7.7 8.0 8.0 7.9 8.1 Tám Phẩy Một

38 1921126455 Lê Đức 04/06/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.5 9.1 9.1 8.8 9.0 9.2 Chín Phẩy Hai

39 1921123311 Hồ Văn Đức 03/07/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.1 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 Không

40 1921126494 Lê Quang Hiệp 10/02/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 10.0 9.3 9.3 9.5 9.4 9.6 Chín Phẩy Sáu

41 1921123285 Hoàng Văn Hiếu 28/03/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy

42 1921123191 Trần Phú Hòa 22/08/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.5 7.9 8.0 8.0 8.0 8.1 Tám Phẩy Một

43 1921123166 Huỳnh Ngọc Hồng 04/06/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.3 7.5 7.6 7.6 7.6 8.1 Tám Phẩy Một

44 1921126438 Ngô Việt Hùng 12/12/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.8 9.5 9.2 9.5 9.4 9.5 Chín Phẩy Năm

45 1921126474 Huỳnh Bá Mạnh Hùng 06/01/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.3 8.7 8.5 8.5 8.6 8.8 Tám  Phẩy Tám

46 1921126449 Nguyễn Phúc Huy 14/08/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.5 7.9 8.0 8.0 8.0 8.1 Tám Phẩy Một

47 1921129781 Đào Sỹ Khang 21/08/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.4 Tám Phẩy Bốn

48 1921127841 Nguyễn Bình Khiêm 16/11/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.0 7.3 7.2 7.3 7.3 7.8 Bảy  Phẩy Tám

49 1921129572 Nguyễn Hoàng Linh 13/02/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.2 7.4 7.7 7.7 7.6 7.8 Bảy  Phẩy Tám
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50 1921126428 Võ Minh Long 07/11/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.0 8.3 8.5 8.3 8.4 8.6 Tám Phẩy Sáu

51 1921644946 Nguyễn Bá Lợi 26/09/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 6.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.1 Tám Phẩy Một

52 1921113056 Nguyễn Ngọc Minh 30/01/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.4 8.5 8.2 8.2 8.3 8.6 Tám Phẩy Sáu

53 1921123243 Võ Đình Nghĩa 09/04/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.0 6.9 7.2 6.9 7.0 7.6 BảyPhẩy Sáu

54 1921128559 Trần Ngọc Nhân 20/03/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.9 9.5 9.5 9.5 9.5 9.3 Chín Phẩy Ba

55 1921123164 Nguyễn Văn Nhân 07/03/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 Chín Phẩy Một

56 1921126444 Nguyễn Thanh Nhựt 21/01/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy

57 1921126461 Trần Lê Nhật Phúc 15/08/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.4 8.2 7.9 8.2 8.1 8.5 Tám Phẩy Năm

58 1921126493 Vũ Đình Quý 03/11/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không

59 1921113097 Nguyễn Trương Bảo Quyết 01/08/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 Tám Phẩy Ba

60 1921126468 Vũ Lê Lam Sơn 04/09/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.1 7.8 7.8 7.8 7.8 8.2 Tám Phẩy Hai

62 1921126487 Nguyễn Nam Sơn 25/10/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.0 8.3 8.0 8.0 8.1 8.4 Tám Phẩy Bốn

61 1921126433 Phạm Đức Tài 11/04/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.5 9.1 9.1 8.8 9.0 9.2 Chín Phẩy Hai

63 1920128565 Phan Thị Minh Tâm 25/07/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.8 9.1 9.1 9.1 9.1 9.3 Chín Phẩy Ba

64 1921126507 Võ Minh Tân 26/09/1992 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 Tám Phẩy Sáu

65 1921644921 Lê Trung Tín 11/12/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 Tám Phẩy Năm

66 1921129224 Phan Thành Toại 25/02/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.9 9.5 9.5 9.5 9.5 9.3 Chín Phẩy Ba

67 1921146869 Huỳnh Việt Tuấn 20/09/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.6 BảyPhẩy Sáu

68 1921129838 Võ Đình Tuấn 01/10/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.3 8.5 8.5 7.6 8.2 8.2 Tám Phẩy Hai

69 1921123146 Đoàn Công Thanh 12/07/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 Tám Phẩy Ba

70 1921126506 Nguyễn Công Thành 01/09/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.4 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 Chín Phẩy Một

71 1921113137 Lê Văn Thọ 02/07/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.2 9.1 9.0 9.0 9.0 9.1 Chín Phẩy Một

72 1921126453 Phan Ngọc Thơ 30/07/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.5 9.0 9.0 8.8 8.9 9.1 Chín Phẩy Một

73 1920126446 Huỳnh Thị Thùy Trang 12/06/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.7 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 Sáu Phẩy Năm

74 1921126491 Đào Minh Thiện Trí 12/01/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.0 6.7 7.0 6.7 6.8 7.5 Bảy Phẩy Năm

75 1921433925 Trần Minh Trí 09/11/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.8 8.4 8.5 8.5 8.5 8.6 Tám Phẩy Sáu

76 1921128897 Nguyễn Văn Tr ọng 06/02/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.5 8.0 8.3 8.0 8.1 8.5 Tám Phẩy Năm

77 1921126489 Lê Nam Trung 07/03/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.5 8.0 8.1 8.0 8.0 8.5 Tám Phẩy Năm

78 1921126477 Đoàn Công Trực 02/09/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.8 9.4 9.4 9.4 9.4 9.5 Chín Phẩy Năm

79 1921126480 Nguyễn Tiến Vinh 03/01/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 8.8 8.4 8.5 8.5 8.5 8.6 Tám Phẩy Sáu

80 1921129123 Tống Phước Võ 20/08/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.1 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 Tám

81 1921126436 Lê Đình Nguyên Vũ 08/10/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 9.5 7.8 8.0 7.8 7.9 8.4 Tám Phẩy Bốn

82 1921128560 Huỳnh Công Vũ 16/01/1994 K19CMU-TPM CMU-SE 451 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không

83 1921128963 Đỗ Minh Vương 23/03/1995 K19CMU-TPM CMU-SE 451 7.7 6.6 6.8 6.8 6.7 7.0 Bảy

84 1821144973 Nguyễn Khánh Trường An 03/07/1994 K18CMU-TTT CMU-IS 451 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không

85 1821143917 Phạm Hữu Châu Đạt 30/01/1994 K18CMU-TTT CMU-IS 451 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không

88 152142599 Nguyễn Duy Vũ 27/02/1991 K18CMU-TTT CMU-IS 451 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không

87 1921146855 Hoàng Đình Anh 18/09/1994 K19CMU-TTT CMU-IS 451 9.8 8.6 8.7 8.3 8.5 8.9 Tám Phẩy Chín

86 1921128120 Võ Tấn Dũng 16/06/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 451 9.9 8.9 8.6 8.2 8.6 9.0 Chín

91 1921116407 Hoàng Phạm Việt Dũng 12/07/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 451 9.4 8.5 8.3 8.2 8.3 8.7 Tám Phẩy Bảy

90 1920146858 Lê Thị Anh Đào 04/03/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 451 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy

92 1920123163 Trần Thị Thanh Hà 08/11/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 451 9.9 8.9 8.6 8.5 8.7 9.0 Chín

89 1920146138 Nguyễn Thị Hà 10/07/1994 K19CMU-TTT CMU-IS 451 8.8 6.6 6.9 6.9 6.8 7.4 Bảy Phẩy Bốn

93 1920146859 Nguyễn Thu Hiền 12/01/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 451 9.4 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 Chín Phẩy Một

96 1920528973 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/12/1994 K19CMU-TTT CMU-IS 451 8.7 6.0 6.0 6.0 6.0 6.8 Sáu  Phẩy Tám

95 1920118755 Trần Thị Kiều Oanh 28/07/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 451 8.5 8.0 8.5 8.0 8.2 8.3 Tám Phẩy Ba

94 1921146871 Nguyễn Đình Quang 18/06/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 451 9.3 7.5 7.6 7.6 7.6 8.1 Tám Phẩy Một

98 1920113053 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 08/10/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 451 8.3 8.0 8.0 7.4 7.8 8.0 Tám

97 1920126462 Đặng Thị Trinh Tiên 09/05/1995 K19CMU-TTT CMU-IS 451 9.4 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 Chín Phẩy Một
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99 1810616694 Nguyễn Thị Minh Trang 16/08/1994 K19CMU-TTT CMU-IS 451 8.7 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8 Tám  Phẩy Tám

LÃNH ĐẠO KHOA

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 05 năm 2017

NGƯỜI  LẬP KIỂM TRA TP. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC

Nguyễn Hồng Giang TS. Nguyễn Phi Sơn


